Bài 44: ẢNH  HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS hiểu và nêu được thế nào là nhân tố sinh vật.
- Hiểu được những mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài và khác loài: cạnh tranh, hỗ trợ, cộng sinh, hội sinh, kí sinh, ăn thịt sinh vật khác.
- Hiểu được đặc điểm (phân loại, ví dụ, ý nghĩa) các mối quan hệ cùng loài, khác loài. 
2. Năng lực
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mà nhóm trưởng phân công
- Nhân ái: Giúp đỡ, chia sẻ với bạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:  Giáo án, SGK, tranh vẽ như SGK, ảnh sưu tầm về mối quan hệ của sv.
2. Học sinh: Vở ghi, SGK, 
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp.
- GV cho HS quan sát một số tranh: đàn bò, đàn trâu, khóm tre, rừng thông, hổ đang ngoặm con thỏ và hỏi: Những bức tranh này cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa các sinh vật?
- Gv n/xét-> Dẫn dắt vào bài mới 44.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu mối quan hệ cùng loài giữa các sinh vật
a. Mục tiêu:  Mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài : cạnh tranh, hỗ trợ,
- Đặc điểm (phân loại, ví dụ, ý nghĩa) các mối quan hệ cùng loài.
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS quan sát H 44.1, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi về mối quan hệ cùng loài  SGK:
? Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng lẻ?
? Trong thiên nhiên, động vật sống thành bầy, đàn có lợi gì? Đây thuộc loại quan hệ gì?
? Số lượng các cá thể của loài ở mức độ nào thì giữa các cá thể cùng loài có quan hệ hỗ trợ? 
? Khi vượt  qua mức độ đó sẽ xảy ra hiện tượng gì? Hậu quả ?
- GV đưa ra 1 vài hình ảnh quan hệ cạnh tranh. Yêu cầu HS thảo luận làm bài tập  SGK trang 131.
? Sinh vật cùng loài có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức
	I. Quan hệ cùng loài 
- Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành lên nhóm cá thể.
- Trong một nhóm có những mối quan hệ:
 + Hỗ trợ: sinh vật được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn hơn.
 + Cạnh tranh : ngăn ngừa gia tăng số lượng cá thể và sự cạn kiệt nguồn thức ăn



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu mối quan hệ khác loài giữa các sinh vật
a. Mục tiêu: 
- Mối quan hệ giữa các sinh vật khác  loài : hỗ trợ ( hội sinh, cộng sinh) , đối địch( cạnh tranh, kí sinh nửa kí sinh, SV ăn SV khác)
- Đặc điểm (phân loại, ví dụ, ý nghĩa) các mối quan hệ cùng loài.
b. Nội dung: 
HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS quan sát tranh ảnh hổ ăn thỏ, hải quỳ và tôm kí cư, địa y, cây nắp ấm đang bắt mồi
* Yêu cầu: Phân tích và gọi tên mối quan hệ của các sinh vật trong tranh.
? Hãy tìm thêm ví dụ về mối quan hệ giữa sinh vật khác loài mà em biết?
 - Yêu cầu HS làm bài tập  SGK trang 132, quan sát H 44.2, 44.3.( Trao đổi nhóm)
? Trong nông, lâm, con người lợi dụng mối quan hệ giữa các loài để làm gì? Cho VD?
? Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của sinh vật khác loài là gì?
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức
- GV nhận xét, bổ sung.
	II. Quan hệ khác loài
- Trong mối quan hệ khác loài, các sinh vật hỗ trợ hoặc đối địch với nhau
-  Quan hệ hỗ trợ bao gồm hỗ trợ cộng sinh và hỗ trợ hôi sinh. Đây là mối quan hệ có lợi hoặc ít nhất là không có hại.
- Quan hệ đối địch bao gồm cạnh tranh, kí sinh, nửa kí sinh và sinh vật ăn sinh vật khác. Đây là mối quan hệ một bên có lợi, một bên có hại hoặc cả hai cùng bị hại 



HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  GV Đưa  bài tập trắc nghiệm
Bước 2: Học sinh đọc, phân tích đề
Bước 3: HS trả lời
Bước 4: HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá
Câu 1:Quan hệ giữa hai loài sinh vật trong đó cả hai bên cùng có lợi là mối quan hệ?
A. Ký sinh. 			B. Cạnh tranh 		C. Hội sinh. 		D. Cộng sinh
Câu 2:Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ?
A. Ký sinh. 			B. Cạnh tranh 		C. Hội sinh. 		D. Cộng sinh
Câu 3: Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường là đặc điểm của mối quan hệ khác loài nào sau đây?
A. Ký sinh. 			B. Cạnh tranh 		C. Hội sinh. 		D. Cộng sinh
Câu 4: Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng và máu từ cơ thể vật chủ là đặc điểm của mối quan hệ khác loài nào sau đây?
A. Ký sinh. 			B. Cạnh tranh 		C. Hội sinh. 		D. Cộng sinh
HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện: GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.
	1/ Các sinh vật cùng loài hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện nào? 
2/ Hãy sắp xếp các quan hệ giữa các SV tương ứng với các mối quan hệ khác loài ? 

	Kể tên và sưu tầm các loài thực vật, động vật “ăn bám”


*  HDVN
- Học bài theo câu hỏi SGK. Đọc mục “Em có biết?”.
- Đọc và nghiên cứu trước bài  45- TH: Tìm 10 mẫu lá khác nhau,  Giấy kẻ li có kích thước mỗi ô lớn 1 cm2, trong ô lớn có các ô nhỏ 1 mm2 .

